
STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Phân lớp Lớp

1 Hà Vi Kiều Anh 01/05/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

2 Lê Đức Anh 20/03/2003 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

3 Nguyễn Duy Anh 04/09/2001 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

4 Nguyễn Vân Anh 02/03/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

5 Phùng Thị Minh Anh 18/12/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

6 Trần Nữ Việt Anh 07/11/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

7 Lê Bùi Bảo Gia 26/12/2003 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

8 Chu Thị Minh Giang 05/04/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

9 Lê Thị Hồng Hạnh 21/05/2001 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

10 Phạm An Khanh 02/10/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

11 Bùi Trần Nhật Minh 02/12/2003 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

12 Hoàng Đức Thịnh 23/12/2003 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

13 Nguyễn Tú 08/07/2003 Nam Học tiếng Anh cấp độ 2 18S 2

14 Hoàng Lê Diệu Linh 07/10/2000 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 4

15 Nguyễn Hữu Thịnh 26/04/2002 Nam Học tiếng Anh cấp độ 4

16 Hà Hương Trà 08/10/2003 Nữ Học tiếng Anh cấp độ 4


